
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN PT ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Phạm Nguyễn Châu Anh Anh ck3/4 0915***666 Ck dầu khí

2 Lê Thị Mai Anh Anh ck3/4 0917***182 ck Hải phòng

3 Nguyễn Thị Vân Anh Anh ck18/4 0985***978

4 Vũ Minh Anh Anh ck15/5 0386***494

5 Trần Lê Minh Anh Anh 104 0936***496

6 Nguyễn Phương Anh Anh ck19/6 0346***887

7 Bùi Ngọc Anh Anh ck19/6 0342***135

8 Đinh Thị Phương Anh Anh ck27/6 0327***993

9 Điềm Thị Anh Anh ck30/6 0968***071

10 Phạm Hoàng Anh Anh ck30/6 0936***740

11 Tô Quốc Bảo Bảo ck3/4 0974***997 Ck dầu khí

12 Ngô Công Bình Bình ck20/4 0968***809

13 Vũ Thị Châm Châm ck23/6 0973***758

14 Nguyễn Hà Chi Chi ck20/4 0985***897

15 Trần Hà Linh Chi Chi ck5/6 0352***801

16 Lê Đình Chung Chung ck7/6 0915***335

17 Đặng Thành Công Công ck21/6 0984***067 KB

18 Nguyễn Hữu Đàm Đàm ck21/6 0333***243

19 Nguyễn Tiến Đạt Đạt ck27/6 0977***000

20 Phạm Tiến Đạt Đạt ck29/6 0398***635

21 Bùi Minh Đức Đức ck28/6 0972***506

22 Lê Thị Dung Dung ck27/5 0936***248

23 Nguyễn Tiến Dương Dương ck30/6 0911***869

24 Trần Thùy Dương Dương ck30/6 0866***526

25 Nguyễn Đức Duy Duy ck3/4 0906***998 Ck dầu khí

26 Đào Thu Giang Giang ck26/6 0363***134

27 Nguyễn Thị Hải Hà Hà ck7/6
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28 Lê Nhật Hạ Hạ ck27/6 0989***709 ck Asean

29 Nguyễn Thu Hằng Hằng ck18/5 0795***509

30 Trần Thị Cẩm Hạnh Hạnh ck9/6 0969***889

31 Hoàng Trung Hiếu Hiếu ck30/6 0828***626

32 Phạm Thanh Hoa Hoa ck31/3 0944***293 ck Trí Việt

33 Nguyễn Thị Hoa Hoa ck27/6 0988***780

34 Lê Thị Hòa Hòa ck23/6 0972***198

35 Phạm Hoàng Hoàng ck3/4 0983***436 Ck dầu khí

36 Đỗ Đức Hoàng Hoàng ck15/6 0899***388

37 Nguyễn Cảnh Hoàng Hoàng ck21/6 0911***405 DNSE

38 Đỗ Việt Hoàng Hoàng ck28/6 0942***383

39 Nguyễn Thành Hưng Hưng ck24/5 0904***980

40 Phạm Thanh Hương Hương ck3/4 0833***356 ABF

41 Phan Thị Hương Hương ck31/5 0369***658

42 Nguyễn Thị Hương Hương ck30/6 0984***241

43 Trương Đắc Huy Huy ck16/5 0936***831

44 Nguyễn Quang Huy Huy ck26/6 0915***807

45 Lầm Hồng Huyền Huyền ck28/6 0973***032

46 Dương Phan Hương Lan Lan ck19/6 0983***484 ck Trí Việt

47 Trương Trọng Lịch Lịch ck3/4 0389***998 Ck dầu khí

48 Mai Nhật Linh Linh ck24/2 0356***772 BL đến

49 Nguyễn Thị Thùy Linh Linh ck28/3 0981***689

50 Hoàng Phương Linh Linh ck29/3 0912***767

51 Nguyễn Mỹ Linh Linh ck20/4 0988***561

52 Trần Việt Linh Linh ck4/5 0975***879

53 Nguyễn Thị Khánh Linh Linh ck7/5 0979***989

54 Lường Thị Linh Linh ck21/6 0948***042 DNSE

55 Đỗ Long Long ck6/6 0912***081

56 Nguyễn Thị Mai Mai ck30/6 0834***446

57 Nguyễn Tiến Mạnh Mạnh ck30/6 0977***663

58 Phạm Nguyệt Minh Minh ck25/4 0985***193

59 Trần Khánh Minh Minh ck26/6 0972***218

60 Nguyễn Hải Nam Nam ck29/6 0986***444



61 Đỗ Thị Nga Nga ck12/5 0934***818

62 Nguyễn Thùy Nga Nga ck9/6 0906***086

63 Trần Thúy Ngân Ngân ck22/5 0961***213

64 Dương Việt Nghĩa Nghĩa ck12/6 0813***388

65 Hồ Văn Nghĩa Nghĩa ck30/6 0917***999

66 Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngọc ck30/6 0974***864

67 Phạm Thị Ngọc Ngọc ck30/6 0968***168

68 Phạm Thị Tuyết Nhung Nhung ck3/4 0386***304 Ck dầu khí

69 Trần Thị Hồng Nhung Nhung ck7/6 0975***047

70 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nhung ck26/6 0982***407

71 Hoàng Văn Phong Phong ck28/6 0972***181

72 Nguyễn Thành Phúc Phúc ck14/6 0369***176

73 Cao Thanh Phương Phương ck4/5 0902***783

74 Đặng Anh Phương Phương ck21/6 0356***999 DNSE

75 Nguyễn Thị Phương Phương ck30/6 0974***751

76 Nguyễn Thị Phương Phương ck30/6 0973***888

77 Hoàng Thị Quang Quang ck21/6 0934***466 KB

78 Vương Hoàng Sở Sở ck28/6

79 Nguyễn Tuấn Sơn Sơn ck3/4 0916***536 Ck dầu khí

80 Vũ Đức Tài Tài ck27/6 0966***895 ck Asean

81 Lại Minh Tâm Tâm ck21/6 0358***646 DNSE

82 Trần Đình Thanh Thanh ck31/3 0916***696

83 Trần Ngọc Thanh Thanh ck21/6 0919***189

84 Trần Thị Minh Thảo Thảo ck5/6 0989***318

85 Bùi Thị Phương Thảo Thảo ck30/6 0354***599

86 Bùi Khánh Thiện Thiện ck23/5 0971***632

87 Lê Thanh Thủy Thủy ck19/1 0384***213 BL đến

88 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thủy ck27/6 0915***089

89 Nguyễn Thiện Toàn Toàn ck9/6 0989***436

90 Trương Văn Toàn Toàn ck15/6 0368***486

91 Lê Thị Trang Trang ck30/3 0974***268

92 Giang Quỳnh Trang Trang ck6/6 0852***365

93 Lê Quỳnh Trang Trang ck21/6 0835***294 DNSE



94 Lê Hoàng Ngọc Trinh Trinh ck1/6

95 Phạm Thị Hải Tú Tú ck28/4 0984***535 BL đến

96 Hoàng Xuân Tùng Tùng ck20/4 0862***572

97 Vũ Văn Tuy Tuy ck29/6 0983***223

98 Tô Thanh Vân Vân ck30/3 0964***275

99 Nguyễn Thị Vân Vân ck2/6 0979***499

100 Ngô Thị Hương Vân Vân ck12/6 0916***825

101 Nguyễn Hoàng Việt Việt ck21/6 0903***981 DNSE

102 Nguyễn Cảnh Vinh Vinh ck30/6


